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ĐIỂM TIN

Tại thị trường Trung Quốc, giá
cải thảo, chuối, gừng, lê, tỏi,
xoài giảm so với tuần trước;
Nhập khẩu chuối của Trung
Quốc giảm năm thứ ba liên
tiếp vào năm 2024;
Uzbekistan đã xuất khẩu hơn
44.300 tấn táo vào năm 2024;
Phát hiện tuyến trùng khoai
tây ở Cộng hòa Dominica;
Xuất khẩu dưa hấu không hạt
của Brazil tăng 88% vào
tháng 1/2025;
Giá anh đào Chile tại Việt
Nam giảm 20-25% do lệnh
hạn chế nhập khẩu và chậm
trễ giao hàng của Trung
Quốc;
Nhập khẩu khoai tây của Nga
tăng vọt trong năm 2024;
Giá anh đào Chile tại Việt
Nam giảm 20-25% do lệnh
hạn chế nhập khẩu và chậm
trễ giao hàng của Trung
Quốc.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trung Quốc
Năm 2024, nhập khẩu chuối của Trung
Quốc đạt 1,687 triệu tấn, giảm 4,6% so với
năm 2023 và đánh dấu mức thấp nhất trong
bốn năm. Sự sụt giảm nhập khẩu chuối này
chủ yếu là do: (i) Trung Quốc mở rộng  một
số vùng tăng diện tích và sản lượng trồng
chuối trong nước kết hợp tiến bộ trong kỹ
thuật canh tác; và (ii) sự bất ổn trong nguồn
cung từ các nhà cung cấp truyền thống như
Philippines và Campuchia. Các thị trường
này đang phải đối mặt với những thách thức
về sản xuất và xuất khẩu vì sự lây lan của
bệnh Panama và các thảm họa thiên nhiên
dẫn đến giảm xuất khẩu. Với xu hướng hiện
tại, nhập khẩu chuối của Trung Quốc tiếp
tục xu hướng giảm, khối lượng nhập khẩu
chuối trong năm 2025 có thể sẽ duy trì ở
mức từ 1,6 đến 1,7 triệu tấn.  [2]

Uzbekistan
Theo Cơ quan Thống kê Uzbekistan, năm
2024, Uzbekistan đã xuất khẩu 44.300 tấn
táo, đạt 14,5 triệu USD. Các thị trường xuất
khẩu chính là: Kazakhstan với 34.300 tấn,
chiếm hơn 77% tổng lượng táo xuất khẩu
của Uzbekistan. Tiếp đến là Nga (5.800
tấn), Kyrgyzsta (3.700 tấn), v.v. [3] 

Giá cải thảo trung bình đạt 2.858 VNĐ/kg, giảm 468 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá chuối trung bình đạt 48.997 VNĐ/kg, giảm 5.453 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá gừng trung bình đạt 34.662 VNĐ/kg, giảm 2.049 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá lê trung bình đạt 19.583 VNĐ/kg, giảm 202 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá tỏi trung bình đạt 40.344 VNĐ/kg, giảm 1.647 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá xoài trung bình đạt 49.035 VNĐ/kg, giảm 6.393 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 20/02-26/02/2025: 1 CNY= 3.381,70 VNĐ)

Diễn biến giá một số loại nông sản trên thị trường Trung Quốc
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Brazil
Brazil đã xuất khẩu 24 tấn dưa hấu không
hạt, trị giá 14 triệu USD trong tháng 1/2025,
tăng 88% về lượng và tăng 68% về giá trị so
với cùng kỳ năm 2024. Sự gia tăng này là do
sản lượng giảm ở các nhà cung cấp Trung
Mỹ như Costa Rica, Honduras và Panama,
bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi và những
thách thức về nông nghiệp. Lượng hàng
xuất khẩu cho mùa vụ 2024/25 (tháng 8–
tháng 1) đã cao hơn 35% so với chu kỳ
trước. Xu hướng này cho thấy xuất khẩu có
thể tiếp tục mạnh mẽ, với tiềm năng tăng
trưởng trong tương lai. [5]

Cộng hòa Dominica

Loài tuyến trùng hại khoai tây có khả năng
tàn phá 100% mùa màng khoai tây đã được
phát hiện tại Cộng hòa Dominica. Loài tuyến
trùng này có thể tồn tại trong đất hơn 50
năm mà không cần canh tác, khiến các
trang trại bị nhiễm không thể trồng khoai tây.
Lịch sử cho thấy tuyến trùng nang khoai tây
đã được tìm thấy ở Idaho vào năm 2006 và
New York vào năm 1941. Theo cảnh báo
của USDA, những tuyến trùng này chủ yếu
ảnh hưởng đến các cây thuộc họ cà, như
khoai tây, cà chua, cà tím và một số cỏ dại.   
[4]



Nga
Sản lượng khoai tây nhập khẩu từ Trung
Quốc của Nga năm 2024 đạt 46.700 tấn,
tăng gấp 5 lần so với năm 2023. Nguyên
nhân là do giá khoai tây Trung Quốc thấp
hơn và sản lượng của Nga giảm do điều
kiện thời tiết bất lợi. Để ổn định thị trường,
Bộ Nông nghiệp Nga đã đưa ra mức miễn
thuế đối với khoai tây nhập khẩu (tối đa
150.000 tấn), cùng với cà rốt và táo. Dự
kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong nửa đầu năm
2025. [6] 
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Campuchia
Theo Phnom Penh Post, đầu năm 2025,
sản lượng nhãn Pailin của Campuchia
giảm hơn 50% do thiếu lao động thu
hoạch. Giá nhãn cũng giảm hơn 10% trong
năm vừa qua. Nhiều công nhân đã rời đi
tìm việc ở Thái Lan, buộc chính quyền phải
huy động lực lượng quân đội hỗ trợ thu
hoạch. Bộ Nông nghiệp Campuchia đang
thúc đẩy xuất khẩu nhãn tươi sang Trung
Quốc. Giá trị xuất khẩu nhãn của
Campuchia trong 11 tháng năm 2024 đạt
gần 28 triệu USD, tăng hơn 50% so với
năm trước. [7] 

Chile
Anh đào Chile hiện đang được bán với mức giá
thấp nhất trong nhiều năm tại Việt Nam. Anh
đào cỡ nhỏ có giá khoảng 5,9 USD/kg, anh
đào cỡ lớn có giá khoảng 7,1 - 8,7 USD/kg,
giảm 20-25% so với năm trước và giảm so với
mức 13,8 USD/kg  vào tháng trước. Nguyên
nhân chính là do Trung Quốc, thị trường chính
của anh đào Chile, thắt chặt quy định nhập
khẩu, dẫn đến giảm xuất khẩu và dư thừa
nguồn cung ở các thị trường khác, bao gồm
Việt Nam. Ngoài ra, sự cố kỹ thuật của tàu
Saltoro chở 1.300 container anh đào Chile bị
chậm trễ vào ngày 13/1 gần Micronesia khiến
hàng hóa không kịp đến Trung Quốc trong dịp
Tết Nguyên đán, góp phần làm giảm giá.  [8]

 Nguồn tham khảo:
[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
[2]:https://gappingworld.com/49831-Nhap-khau-
chuoi-cua-Trung-Quoc-giam-nam-thu-ba-lien-tiep-
vao-nam-2024
[3]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97047
24/uzbekistan-exported-over-44-300-tons-of-apples-
in-2024/
[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97054
51/golden-potato-nematode-found-in-dominican-
republic-posing-threat-to-potato-and-tomato-crops/
[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97054
53/brazil-s-seedless-mini-watermelon-exports-surge-
88-in-january-2025-reaching-record-14m-revenue/
[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97057
04/potato-imports-surge-as-russian-production-
declines/
[7]: https://guojiguoshu.com/article/9852
[8]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97054
49/chilean-cherry-prices-in-vietnam-drop-20-25-due-
to-china-s-import-restrictions-and-shipment-delays/
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Giá sầu riêng Ri6 (loại đẹp),
cà chua giảm; giá xoài cát
Chu, dưa hấu, thanh long
ruột trắng tăng so với tuần
trước;
Theo Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn, tính đến 20h00
ngày 20/02/2025, tổng số
phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa
bàn tỉnh là 141 xe, trong đó
có 100 xe chở hoa quả;
Sầu riêng vướng quy định
mới khiến xuất khẩu rau quả
lao dốc;
Việt Nam chi hơn 1,5 tỷ
USD nhập rau quả từ Mỹ,
Trung Quốc;
Xuất khẩu dừa lần đầu vượt
tỷ USD;
Mận Úc chính thức ra mắt
thị trường Việt Nam;
Thí điểm dịch vụ tài chính
cho ngành dừa tại 5 tỉnh
ĐBSCL;
Rau màu ùn ứ, giá rẻ như
cho.

Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 24.250 VNĐ/kg, tăng 250
VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá dưa hấu trung bình đạt 8.000 VNĐ/kg, tăng 167
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 
Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 70.250
VNĐ/kg, giảm 14.250 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 11.333 VNĐ/kg,
tăng 333 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá cà chua trung bình đạt 16.750 VNĐ/kg, giảm 3.250
VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Diễn biến giá một số loại nông sản tại thị
trường trong nước
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Theo số liệu hải quan, tính chung các sản
phẩm từ dừa, xuất khẩu mặt hàng này đạt
gần 1,1 tỷ USD, tăng trên 20% so với năm
2023. Trong đó, dừa tươi xuất khẩu đạt 390
triệu USD, tăng 61% so với cùng kỳ.
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính,
chiếm 25% giá trị xuất khẩu dừa của Việt
Nam. Việc hai nước ký Nghị định thư nhập
khẩu chính ngạch vào tháng 8/2024, mở ra
cơ hội lớn cho loại trái này. Ngoài ra, nhờ lợi
thế về giá và hương vị ngọt thanh, trái dừa
Việt được ưa chuộng ở nhiều thị trường như
EU, Mỹ, Canada và Hàn Quốc. [5]

Xuất khẩu dừa lần đầu vượt tỷ

USD

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, tính đến 20h00 ngày
20/02/2025, tổng số phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 141 xe,
trong đó xe chở hoa quả là 100 xe, mặt hàng
khác là 41 xe. Cụ thể: (i) tồn 60 xe tại cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 25 xe hoa quả;
(ii) tồn 76 xe tại lối thông quan Tân Thanh – Pò
Chài - khu vực mốc 1088/2-1089, trong đó có
70 xe hoa quả; (iii) tồn 05 xe hoa quả tại cửa
khẩu song phương Chi Ma; (iv) không có xe tồn
tại lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu, cửa
khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu phụ Nà Nưa.  [2]  

Tình hình xuất khẩu rau quả qua
các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

Xuất nhập khẩu
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tổng giá trị
xuất khẩu 2 tháng đầu 2025 ước đạt 677
triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm
ngoái. Đặc biệt, xuất khẩu sầu riêng đã sụt
giảm nghiêm trọng. Đến giữa tháng 2, xuất
khẩu sầu riêng chỉ đạt 3.500 tấn, giảm 80%
so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân
chính là do các thị trường nhập khẩu siết
chặt quy định kiểm dịch và an toàn thực
phẩm. Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt
Nam, việc kiểm tra 100% lô hàng và yêu cầu
giấy kiểm định chất vàng O khiến xuất khẩu
sầu riêng sang Trung Quốc bị đình trệ, nhiều
doanh nghiệp tạm ngưng để chuẩn bị thủ tục
đầy đủ.
Ngoài Trung Quốc, các thị trường khác cũng
gia tăng rào cản kỹ thuật với sầu riêng Việt
Nam. Đài Loan đã gia hạn lệnh kiểm tra từng
lô hàng sầu riêng nhập khẩu đến ngày 30/4,
sau khi phát hiện một số lô hàng không đạt
tiêu chuẩn vào tháng 8/2024. EU cũng nâng
tỷ lệ kiểm tra từ 10% lên 20% do phát hiện
tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng
cho phép.  [4]

Năm 2024, Việt Nam đã chi hơn 2,4 tỷ USD
nhập khẩu rau quả từ các nước, tăng 24% so
với cùng kỳ 2023. Trong 16 thị trường chính,
Trung Quốc và Mỹ có lượng xuất khẩu rau
quả sang Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất.
Cụ thể, giá trị nhập khẩu rau quả của Việt
Nam từ Trung Quốc đạt gần 1 tỷ USD, tăng
25% so với 2023 và nhập khẩu từ Mỹ đạt  544
triệu USD, tăng 64% - mức cao nhất trong 16
thị trường chính. Các mặt hàng nhập khẩu
nhiều nhất là: táo, nho, hạt dẻ cười, hạnh
nhân. Giá những mặt hàng này cũng cạnh
tranh hơn so với trước.
Theo các doanh nghiệp, nông sản từ Trung
Quốc và Mỹ tăng mạnh nhờ các hiệp định
thương mại như Hiệp định Đối tác Kinh tế
toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương
mại song phương Việt - Mỹ, với nhiều ưu đãi
thuế, giảm rào cản kỹ thuật. [3] 

Việt Nam chi hơn 1,5 tỷ USD nhập

rau quả từ Mỹ, Trung Quốc
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Mận Úc chính thức ra mắt thị

trường Việt Nam

Ngày19/2, tại Hà Nội, Tổ chức Horticulture
Innovation Australia (HIA) phối hợp cùng
Summerfruit Australia - cộng đồng các nhà
sản xuất trái cây mùa hè của Australia tổ
chức sự kiện “Lần đầu tiên Mận Úc 2025”
chính thức ra mắt sản phẩm và giới thiệu đến
người tiêu dùng Việt Nam. Mận Úc sẽ đến
Việt Nam trong vòng 72 giờ sau khi thu hoạch
thông qua vận chuyển hàng không, đảm bảo
tối ưu độ tươi ngon. 
Sự kiện quy tụ hơn 20 nhà bán lẻ, nhà nhập
khẩu và chuỗi các cửa hàng trái cây hàng
đầu từ khắp Việt Nam tham dự, trình diễn và
giới thiệu sản phẩm.
Hiện tại chỉ có 4 loại trái cây tươi từ Australia
được phép xuất khẩu sang Việt Nam là anh
đào, nho, cam quýt và trái cây mùa hè (gồm
đào và xuân đào). [6]

Rau màu ùn ứ, giá rẻ như cho

Nông dân xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai,
Nghệ An – là vựa rau màu lớn của tỉnh Nghệ
An với quy mô 350 ha đang đối mặt với tình
trạng giá rau màu giảm mạnh. Sản lượng rau
tăng cao dẫn đến cung vượt cầu, gây ùn ứ và
khó khăn trong tiêu thụ. Theo đại diện UBND
xã Quỳnh Liên, thông thường trước và sau
Tết Nguyên Đán thị trường khá tập nập, riêng
những thị trường lớn như TP.HCM hay các
tỉnh miền Trung tiêu thụ lượng rau đáng kể
cho Quỳnh Liên, tuy nhiên đợt này sức mua
qua thấp, sản lượng bán ra mới được khoảng
30 - 40 tấn, chỉ bằng một phần nhỏ của năm
trước.    [8] 

 Nguồn tham khảo:
[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội
[2]:https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-
khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-
qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-
cap-nhat-den-20h00-ngay-20-02-2025-11835
[3]:https://vnexpress.net/viet-nam-chi-hon-1-5-
ty-usd-nhap-rau-qua-tu-my-trung-quoc-
4850084.html
[4]:https://vnexpress.net/sau-rieng-vuong-quy-
dinh-moi-khien-xuat-khau-rau-qua-lao-doc-
4852784.html
[5]:https://vnexpress.net/xuat-khau-dua-lan-dau-
vuot-ty-usd-4850124.html
[6]:https://vinanet.vn/nong-san/man-uc-chinh-
thuc-ra-mat-thi-truong-viet-nam-794687.html
[7]:https://nongnghiep.vn/thi-diem-dich-vu-tai-
chinh-cho-nganh-dua-tai-5-tinh-dbscl-
d421843.html
[8]:https://nongnghiep.vn/rau-mau-un-u-gia-re-
nhu-cho-d422122.html

Thí điểm dịch vụ tài chính cho

ngành dừa tại 5 tỉnh ĐBSCL

Theo Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam,
Ban chấp hành Hiệp hội Dừa Việt Nam đã
triển khai kế hoạch “Xây dựng chuỗi cung
ứng nguyên liệu dừa” nhằm đảm bảo nguồn
cung ổn định, chất lượng cao cho các nhà
máy sản xuất trong nước. Kế hoạch này
không chỉ góp phần gia tăng giá trị ngành
dừa mà còn hỗ trợ nông dân và các hợp tác
xã trong việc duy trì sinh kế bền vững. 
kế hoạch này sẽ được triển khai thí điểm tại 5
tỉnh ĐBSCL (Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long,
Trà Vinh, Sóc Trăng) trong 6 tháng đầu năm
2025. Dự kiến sẽ có khoảng 2.500 hộ dân và
13 hợp tác xã, cơ sở thu mua, gia công tham
gia. Sau đó, các kết quả sẽ được đánh giá để
điều chỉnh và nhân rộng ra toàn quốc, đồng
thời có thể áp dụng cho các ngành khác trong
tương lai. [7] 

https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-cap-nhat-den-20h00-ngay-20-02-2025-11835
https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-cap-nhat-den-20h00-ngay-20-02-2025-11835
https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-cap-nhat-den-20h00-ngay-20-02-2025-11835
https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-cap-nhat-den-20h00-ngay-20-02-2025-11835
https://vnexpress.net/viet-nam-chi-hon-1-5-ty-usd-nhap-rau-qua-tu-my-trung-quoc-4850084.html
https://vnexpress.net/viet-nam-chi-hon-1-5-ty-usd-nhap-rau-qua-tu-my-trung-quoc-4850084.html
https://vnexpress.net/viet-nam-chi-hon-1-5-ty-usd-nhap-rau-qua-tu-my-trung-quoc-4850084.html
https://vnexpress.net/sau-rieng-vuong-quy-dinh-moi-khien-xuat-khau-rau-qua-lao-doc-4852784.html
https://vnexpress.net/sau-rieng-vuong-quy-dinh-moi-khien-xuat-khau-rau-qua-lao-doc-4852784.html
https://vnexpress.net/sau-rieng-vuong-quy-dinh-moi-khien-xuat-khau-rau-qua-lao-doc-4852784.html
https://vnexpress.net/xuat-khau-dua-lan-dau-vuot-ty-usd-4850124.html
https://vnexpress.net/xuat-khau-dua-lan-dau-vuot-ty-usd-4850124.html
https://vinanet.vn/nong-san/man-uc-chinh-thuc-ra-mat-thi-truong-viet-nam-794687.html
https://vinanet.vn/nong-san/man-uc-chinh-thuc-ra-mat-thi-truong-viet-nam-794687.html
https://nongnghiep.vn/thi-diem-dich-vu-tai-chinh-cho-nganh-dua-tai-5-tinh-dbscl-d421843.html
https://nongnghiep.vn/thi-diem-dich-vu-tai-chinh-cho-nganh-dua-tai-5-tinh-dbscl-d421843.html
https://nongnghiep.vn/thi-diem-dich-vu-tai-chinh-cho-nganh-dua-tai-5-tinh-dbscl-d421843.html
https://nongnghiep.vn/rau-mau-un-u-gia-re-nhu-cho-d422122.html
https://nongnghiep.vn/rau-mau-un-u-gia-re-nhu-cho-d422122.html
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
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